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HỌC KÌ II- TUẦN 34 
LỊCH BÁO GIẢNG  

(Từ ngày 8/5 đến ngày 5/5/2023) 

Thứ/ 

Ngày 
Buổi Tiết 

Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 
 

8/5 

S
Á

N
G

 1  Chào cờ   

2 380 Tiếng Việt Làm anh  Máy chiếu 

3 381 Tiếng Việt Tô chữ hoa T Bộ đồ dùng 

4 34 Đạo đức Bài: Phòng tránh bị điện giật ( tiết 2 ) Máy chiếu 

C
H

IỀ
U

 5  GD TC Bài 27: Ôn dẫn bóng vào rổ -Trò chơi. Máy chiếu 

6  Âm nhạc Nội dung tự chọn  

7 96 HDH Học bù :  Em vui học toán Máy chiếu 

3 
 

9/5 

S
Á

N
G

 1 382 Tiếng Việt Em là cây nến hồng Máy chiếu 

2 383 Tiếng Việt Hai tiếng kì lạ Bộ đồ dùng 

3  T Anh Review Unit 9  

4 97 Toán Ôn tập các số trong phạm vi 10 Máy chiếu 

C
H

IỀ
U

 

5 384 Tiếng Việt Tô chữ hoa U , Ư Máy chiếu 

6 385 HDH Học bù : Chuyện của thước kẻ Bảng phụ 

7  ĐSTV Đọc sách truyện  

4 
 

10/5 

S
Á

N
G

 1 386 Tiếng Việt Đọc sách báo ở thư viện ( tiết 1 ) Máy chiếu 

2  Mĩ thuật Bài 17 : Cùng nhau ôn tập học kì 2  

3 387 Tiếng Việt Đọc sách báo ở thư viện ( tiết 2) Bộ đồ dùng 

4 98 Toán Ôn tập phép cộng, phép trừ  trong phạm vi 10 Máy chiếu 

C
H

IỀ
U

 

5  TNXH Bài 21: Thời tiết ( Tiết 2 ) Tranh , MC 

6 64 HĐTN Sao nhi đồng của em Máy chiếu 

7 388 HDH Học bù : Trưng bày tranh ảnh Em là cây nến hồng Bảng phụ 

5 
 

11/5 

S
Á

N
G

 1  Mĩ Thuật Cùng nhau ôn tập học kì 2  

2 389 Tiếng Việt Ve con đi học ( tiết 1) Bộ đồ dùng 

3 99 Toán Ôn tập các số trong phạm vi 100  Máy chiếu 

4  T Anh Review Unit 10  

C
H

IỀ
U

 

5 390 Tiếng Việt Ve con đi học ( tiết 2 ) Máy chiếu 

6 63 TNXH Bài 21: Thời tiết ( Tiết 3 ) Máy chiếu 

7 391 HDH Tô chữ hoa V , X Máy chiếu 

6 
 

12/5 

S
Á

N
G

 1 392 Tiếng Việt Tập chép : Dàn đồng ca mùa hạ Máy chiếu 

2  TC Âm nhạc Ôn hát : Thật là hay    

3  GD TC Bài 27: Ôn dẫn bóng vào rổ -Trò chơi.    

4 393 Tiếng Việt  Sử dụng đồ dùng học tập an toàn ( tiết 1) Máy chiếu 

C
H

IỀ
U

 1  HDH Hoàn thành bài  Bảng phụ 

2 394 Tiếng Việt  Sử dụng đồ dùng học tập an toàn ( tiết 2 ) Máy chiếu 

3 65 HĐTN 
Triển lãm tranh Bác Hồ với thiếu nhi Phiếu khen 

                                                                                                                   Số lượt sử dụng ĐD: 28 

 

KIỂM TRA NHẬN XÉT 
Giang Biên, ngày 24  tháng 4 năm 2023 
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